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Năm học 2024 - 2025
I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

	STT
	Thể loại
	Yêu cầu cần đạt

	
	
	Chủ đề
	Kỹ năng

	1
	Truyện truyền thuyết/truyện cổ tích
	Tương đương về chủ đề với các văn bản trong SGK
	- Nhận biết một số yếu tố của truyện truyền thuyết/cổ tích: Cốt truyện, nhân vật, lời kể, yếu tố kì ảo.

- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba.

- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.

- Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, nhân vật, câu chuyện trong tính chỉnh thể của tác phẩm.

- Nhận biết được chủ đề của văn bản. 

- Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn. 

- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản gợi ra. 

	2
	Văn bản nghị luận
	Tương đương về chủ đề với các văn bản trong SGK
	- Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản; chỉ ra được mối liên hệ giữa ý kiến, lí lẽ và bằng chứng. 

- Lí giải nội dung các vấn đề trong văn bản.

- Nhận ra được ý nghĩa của vấn đề đặt ra trong văn bản đối với suy nghĩ, tình cảm của bản thân. 

	3
	Văn bản thông tin
	Tương đương về chủ đề với các văn bản trong SGK
	- Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu trong văn bản thông tin; chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản.

- Nhận biết và nêu được tác dụng của nhan đề, sa-pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự, dấu đầu dòng.

- Chỉ ra được vấn đề đặt ra trong văn bản liên quan đến suy nghĩ, hành động của bản thân.


II. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

1. Phạm vi kiến thức: 

- Trạng ngữ.
- Công dụng của dấu chấm phẩy.
- Lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu.
- Từ mượn.
- Các biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ…
2. Yêu cầu về kỹ năng:

*Nhận diện – Thông hiểu:

- Nhận biết đặc điểm và chức năng của trạng ngữ, xác định trạng ngữ.
- Nhận biết được dấu chấm phẩy và công dụng của dấu chấm phẩy.

- Nêu được tác dụng của việc lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu trong việc biểu đạt nghĩa.

- Nhận biết được từ mượn và sử dụng từ mượn phù hợp. 

- Nhận biết và nêu được tác dụng của các biện pháp tu từ ,nhân hóa,so sánh, điệp ngữ,…

*Vận dụng:

- Vận dụng các đơn vị kiến thức tiếng Việt trên trong ngữ cảnh cụ thể phù hợp, hiệu quả. 

III. VIẾT

1.Đoạn văn: 

- Viết đoạn văn sử dụng yếu tố Tiếng Việt: Bài học/ thông điệp. (hành động, việc làm)

2. Tập làm văn: 

Truyện: -Kể lại một truyện cổ dân gian (truyền thuyết/cổ tích) mà em đã học hoặc được đọc.
Nghị luận -Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm
+ Vấn đề: Tình bạn, tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, tình yêu thương, Khiêm tốn, kiên trì …

ĐỀ MINH HỌA
Đề 1

PHẦN I. ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi ở dưới:( mỗi câu 0,5 đ)
Quà của bà

      Bà tôi bận lắm, cặm cụi công việc suốt ngày. Nhưng chả lần nào đi chợ mà bà không tạt vào thăm hai anh em tôi, cho chúng tôi khi thì tấm bánh đa, quả thị, khi thì củ sắn luộc hoặc mớ táo. Ăn quà của bà rất thích, nhưng ngồi vào lòng bà nghe bà kể chuyện còn thích hơn nhiều. Anh em tôi,đứa nào cũng “mê” bà lắm.

       Gần đây, bà tôi không được khỏe như xưa nữa. Đã hai năm nay, bà bị đau chân. Bà không đi chợ được, cũng không đến chơi với các cháu được. Thế nhưng lần nào chúng tôi đến thăm bà, bà cũng vẫn có quà cho chúng tôi: khi thì mấy củ dong riềng, khi thì cây mía, quả na, hoặc mấy khúc sắn dây, toàn những thứ tự tay bà trồng ra. Chiều qua, đi học về, tôi chạy đến thăm bà. Bà ngồi dậy, cười cười, rồi tay bà run run, bà mở cái tay nải của bà, đưa cho tôi một gói quà đặc biệt: ô mai sấu!

     Bà ơi bà! Ô mai sấu bà cho, cháu sẽ chia cho bố cháu, mẹ cháu và anh cháu… Cháu biết rồi, bà ơi… Cứ sáng sớm, sau mỗi đêm mưa gió, bà lại lần ra sân,ra chân tường sau bếp nhặt những quả sấu rụng ở quanh gốc cây sấu bà trồng từ thời con gái. Rồi bà rửa, bà ngâm muối, bà phơi. Bà gói thành từng gói nhỏ, bà đợi  các cháu đến bà cho…






              
            (Theo Vũ Tú Nam)

Câu 1. Truyện được kể theo ngôi kể nào?
Câu 2: Hãy kể ra những hành động thể hiện tình yêu thương của người bà dành cho cháu. Qua câu chuyện em có nhận xét gì về phẩm chất của người bà.

Câu 3:  Theo em, điều mà nhân vật tôi biết được thể hiện trong câu nói “Bà ơi bà! Ô mai sấu bà cho, cháu sẽ chia cho bố cháu, mẹ cháu và anh cháu… Cháu biết rồi, bà ơi…” là gì?
Câu 4: Cho biết công dụng của dấu chấm lửng trong câu văn sau: “Bà gói thành từng gói nhỏ, bà đợi các cháu đến bà cho…”

Câu 5: Câu chuyện gợi cho em suy nghĩ gì về bổn phận của mình đối với ông bà? (Trình bày bằng hình thức 1 đoạn văn) 
PHẦN II: VIẾT 
Đề bài: Viết bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của em về vai trò của tình cảm gia đình đối với mỗi người.

ĐỀ 2

PHẦN I. Đọc hiểu

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Bạn không nên để thất bại ngăn mình tiến về phía trước. Hãy suy nghĩ tích cực về thất bại và rút ra kinh nghiệm. Thực tế những người thành công luôn dùng thất bại như là một công cụ để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Họ có thể nghi ngờ phương pháp làm việc đã dẫn họ đến thất bại nhưng không bao giờ nghi ngờ khả năng của chính mình.

Tôi xin chia sẻ với các bạn về câu chuyện về những người đã tìm cách rút kinh nghiệm từ thất bại của mình để đạt được những thành quả to lớn trong cuộc đời.

Thomas Edison đã thất bại gần 10.000 lần trước khi phát minh thành công bóng đèn điện. J.K.Rowling, tác giả của “Harry Potter”, đã bị hơn 10 nhà xuất bản từ chối bản thảo tập 1 của bộ sách. Giờ đây, bộ tiểu thuyết này của bà trở nên vô cùng nổi tiếng và đã được chuyển thể thành loạt phim rất ăn khách. Ngôi sao điện ảnh Thành Long đã không thành công trong lần đóng phim đầu tiên ở Hollywood. Thực tế bộ phim Hollywood đầu tay của anh, thất vọng lắm chứ, nhưng điều đó cũng đâu ngăn được anh vùng lên với những phim cực kì ăn khách sau đó như “Giờ cao điểm” hay “Hiệp sĩ Thượng Hải”.

Thất bại không phải là cái cớ để ta chần chừ. Ngược lại nó phải là động lực tiếp thêm sức mạnh để ta vươn tới thành công.

                 (Trích Tại sao lại chần chừ?, Tác giả Teo Aik Cher, Người dịch: Cao Xuân Việt Khương, An Bình, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2016, tr 39,40) 

Câu 1: Văn bản trên được viết theo thể loại nào?
Câu 2. Chỉ ra mặt tích cực của thất bại mà “người thành công luôn dùng” được nêu trong đoạn trích.
Câu 3. Theo em “suy nghĩ tích cực về thất bại” được nói đến trong đoạn trích được hiểu là gì?

Câu 4. Việc tác giả trích dẫn các câu chuyện của Thomas Edison, J.K.Rowling, Ngôi sao điện ảnh Thành Long có tác dụng gì?

Câu 5. Qua đoạn trích em rút ra thông điệp gì? 
II. Viết
Câu 1 (2,0 điểm)


Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, em hãy viết bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của thất bại.
